UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC ĐỒNG

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY  LỚP 3 HK2 – NĂM HỌC 2019 - 2020

	Tuần
	Thứ ngày
	Buổi
	
Tiết

	Môn
(Phân môn)
	Tên bài dạy

	Tuần 21
	Hai
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Ông tổ nghề thêu – tiết 1

	
	
	
	2
	TĐ-KC
	Ông tổ nghề thêu – tiết 2

	
	
	Chiều
	3
	Toán
	Luyện tập

	
	
	
	4
	TNXH
	Thân cây

	
	Ba
	Sáng
	1
	Chính tả
	NV: Ông tổ nghề thêu

	
	
	
	2
	Toán
	Phép trừ các số trong phạm vi 10 000

	
	
	
Chiều
	3
	Tập viết
	Ôn chữ hoa O

	
	
	
	4
	Tin học
	Bài 3: Gõ các dấu sắc, huyền, hỏi, ngã , nặng

	
	

Tư

	
Sáng
	1
	Tập đọc
	Bàn tay cô giáo

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	Chiều
	3
	ĐĐ
	Tôn trọng khách nước ngoài 

	
	
	
	4
	Tin học
	Bài 3: Gõ các dấu sắc, huyền, hỏi, ngã , nặng

	
	

Năm

	Sáng

	1
	LT&C
	 Nhân hóa. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi: Ở đâu?

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	Chiều
	3
	T Anh
	Unit 12 - Lesson 1

	
	
	
	4
	Thể dục
	Nhảy dây

	
	Sáu
	Sáng

	1
	TLV
	Nói về tri thức. Nghe kể: Nâng niu từng hạt giống

	
	
	
	2
	Toán
	Tháng năm

	
	
	Chiều
	3
	T Anh
	Unit 12 - Lesson 2

	
	
	
	4
	MT
	Chủ đề 8: Trái cây bốn mùa

	Tuần 22
	Hai
	Sáng
	1
	Tập đọc
	 Nhà bác học và bà cụ – tiết 1

	
	
	
	2
	TĐ-KC
	  Nhà bác học và bà cụ – tiết 2

	
	
	Chiều
	3
	Toán
	Tháng, năm – Tiếp

	
	
	
	4
	TNXH
	Rễ cây

	
	Ba
	Sáng
	1
	Chính tả
	NV: Ê-đi-xơn

	
	
	
	2
	Toán
	Hình tròn, tâm, bán kính, đường kính

	
	
	
Chiều
	3
	Tập viết
	Ôn chữ hoa P

	
	
	
	4
	Tin học
	Bài 4: Chọn phông chữ, cỡ chữ

	
	

Tư

	Sáng
	1
	Tập đọc
	Cái cầu

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	Chiều
	3
	T Công
	Đan nong mốt

	
	
	
	4
	Tin học
	Bài 4: Chọn phông chữ, cỡ chữ

	
	

Năm

	Sáng

	1
	LT&C
	Từ ngữ về: Sáng tạo. Dấu phẩy

	
	
	
	2
	Toán
	Nhân số có 4 chữ số với số có một chữ số

	
	
	Chiều
	3
	T Anh
	Unit 12 - Lesson 3

	
	
	
	4
	Thể dục
	Ôn Nhảy dây - Trò chơi “Lò cò tiếp sức”

	
	Sáu
	Sáng

	1
	TLV
	Nói, viết về người lao động trí óc

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	Chiều
	3
	T Anh
	Unit 13 - Lesson 1

	
	
	
	4
	AN
	Học hát: Bài Cùng múa hát dưới trăng

	Tuần 23
	Hai
	Sáng
	1
	Tập đọc
	 Nhà ảo thuật – tiết 1

	
	
	
	2
	TĐ-KC
	  Nhà ảo thuật – tiết 2

	
	
	Chiều
	3
	Toán
	Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số (TT)

	
	
	
	4
	TNXH
	Lá cây

	
	Ba
	Sáng
	1
	Chính tả
	NV: Người sang tác Quốc ca Việt Nam

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	Chiều
	3
	Tập viết
	Ôn chữ hoa Q

	
	
	
	4
	Tin học
	Bài 5: Chọn kiểu căn chữ, căn lề

	
	

Tư

	Sáng
	1
	Tập đọc
	 Chương trình xiếc đặc sắc

	
	
	
	2
	Toán
	Chia  số có 4 chữ số với số có 1 chữ số 

	
	
	Chiều
	3
	ĐĐ
	Tôn trọng đám tang 

	
	
	
	4
	Tin học
	Bài 5: Chọn kiểu căn chữ, căn lề

	
	

Năm

	Sáng

	1
	LT&C
	Nhân hóa. Ôn đặt – TL câu hỏi: Như thế nào?

	
	
	
	2
	Toán
	Chia  số có 4 chữ số với số có 1 chữ số (TT)

	
	
	Chiều
	3
	T Anh
	Unit 13 - Lesson 2

	
	
	
	4
	Thể dục
	Trò chơi “Chuyển bóng tiếp sức”

	
	Sáu
	Sáng

	1
	TLV
	Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật

	
	
	
	2
	Toán
	Chia  số có 4 chữ số với số có 1 chữ số (TT)

	
	
	Chiều
	3
	T Anh
	Unit 13 - Lesson 3

	
	
	
	4
	MT
	Chủ đề 9 : Bưu thiếp tặng Mẹ và Cô

	Tuần 24
	Hai
	Sáng
	1
	Tập đọc
	Đối đáp với vua – tiết 1

	
	
	
	2
	TĐ-KC
	Đối đáp với vua – tiết 2

	
	
	Chiều
	3
	Toán
	Luyện tập

	
	
	
	4
	TNXH
	Hoa – Quả

	
	Ba
	Sáng
	1
	Chính tả
	NV:  Đối đáp với vua

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	Chiều
	3
	Tập viết
	Ôn chữ hoa R

	
	
	
	4
	Tin học
	Bài 6: Luyện tập một số kĩ thuật trình bày văn bản

	
	

Tư

	Sáng
	1
	Tập đọc
	 Tiếng đàn

	
	
	
	2
	Toán
	Làm quen với chữ số La Mã

	
	
	Chiều
	3
	T Công
	Đan nóng đôi

	
	
	
	4
	Tin học
	Bài 6: Luyện tập một số kĩ thuật trình bày văn bản

	
	

Năm

	Sáng

	1
	LT&C
	Từ ngữ về: Nghệ thuật. Dấu phẩy

	
	
	
	2
	Toán
	Thực hành xem đồng hồ

	
	
	Chiều
	3
	T Anh
	Unit 14 - Lesson 1

	
	
	
	4
	Thể dục
	Nhảy dây kiểu chụm hai chân - Trò chơi “Ném trúng đích”

	
	Sáu
	Sáng

	1
	TLV
	Hội vật – tiết 1

	
	
	
	2
	Toán
	Thực hành xưm đồng hồ (Tiếp)

	
	
	Chiều
	3
	T Anh
	Unit 14 - Lesson 2

	
	
	
	4
	AN
	Ôn tập bài hát: Cùng múa hát dưới trăng

	Tuần 25
	Hai
	Sáng
	1
	TĐ-KC
	  Hội vật – tiết 2

	
	
	
	2
	Tập đọc
	Hội đua voi ở Tây Nguyên

	
	
	Chiều
	3
	Toán
	Bài toán lien quan đến rút về đơn vị

	
	
	
	4
	TNXH
	Động vật

	
	Ba
	Sáng
	1
	Chính tả
	NV:   Hội vật

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	Chiều
	3
	Tập viết
	Ôn chữ hoa S

	
	
	
	4
	Tin học
	Bài 7: Chèn hình, tranh ảnh vào văn bản

	
	

Tư

	Sáng
	1
	Tập đọc
	  Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử – tiết 1

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	Chiều
	3
	Đạo đức
	Thực hành kĩ năng giữa kì II

	
	
	
	4
	Tin học
	Bài 7: Chèn hình, tranh ảnh vào văn bản

	
	

Năm

	Sáng

	1
	LT&C
	Nhân hóa – Ôn đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?

	
	
	
	2
	Toán
	Tiền Việt Nam

	
	
	Chiều
	3
	T Anh
	Unit 14 – Lesson 3

	
	
	
	4
	Thể dục
	Ôn Bài thể dục phát triển chung - Nhảy dây - Trò chơi “Ném bóng trúng đích”

	
	Sáu
	Sáng

	1
	TLV
	Kể về lễ hội

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	Chiều
	3
	T Anh
	Unit 15 – Lesson 1

	
	
	
	4
	MT
	Chủ đề 10 : Cửa hàng gốm sứ

	Tuần 26
	Hai
	Sáng
	1
	TĐ-KC
	Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử – tiết 2

	
	
	
	2
	Tập đọc
	Rước đèn ông sao

	
	
	Chiều
	3
	Toán
	Làm quen với thống kê số liệu

	
	
	
	4
	TNXH
	Tôm cua - cá

	
	Ba
	Sáng
	1
	Chính tả
	NV:   Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

	
	
	
	2
	Toán
	Làm quen với thống kê số liệu (Tiếp)

	
	
	Chiều
	3
	Tập viết
	Ôn chữ hoa T

	
	
	
	4
	Tin học
	Bài 8: Thực hành: Bổ sung 1 số kĩ thuật soạn thảo văn bản

	
	

Tư

	Sáng
	1
	Tập đọc
	  Ôn tập giữa học kì I– tiết 1

	
	
	
	2
	Toán
	Kiểm tra

	
	
	Chiều
	3
	TCông
	Làm lọ hoa gắn tường

	
	
	
	4
	Tin học
	Bài 8: Thực hành: Bổ sung 1 số kĩ thuật soạn thảo văn bản

	
	

Năm

	Sáng

	1
	LT&C
	Từ ngữ về: Lễ hội. Dấu phẩy

	
	
	
	2
	Toán
	Các số có năm chữ số

	
	
	Chiều
	3
	T Anh
	Unit 15 – Lesson 2

	
	
	
	4
	Thể dục
	Nhảy dây - Trò chơi “Hoàng Anh, Hoàng Yến”

	
	Sáu
	Sáng

	1
	TLV
	Kể về một ngày hội

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	Chiều
	3
	T Anh
	Unit 15 - Lesson 3

	
	
	
	4
	AN
	Học hát: Bài Chị Ong Nâu và em bé

	Tuần 27
	Hai
	Sáng
	1
	Tập đọc
	  Ôn tập giữa học kì I – tiết 2

	
	
	
	2
	TĐ-KC
	Ôn tập giữa học kì I– tiết 3

	
	
	Chiều
	3
	Toán
	Các số có năm chữ số - tiếp theo

	
	
	
	4
	TNXH
	Thú

	
	Ba
	Sáng
	1
	Chính tả
	  Ôn tập giữa học kì I– tiết 4

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	Chiều
	3
	Tập viết
	  Ôn tập giữa học kì I– tiết 5

	
	
	
	4
	Tin học
	Học và chơi cùng máy tính: Luyện gõ bàn phím với phần mềm Tux Tying

	
	

Tư

	Sáng
	1
	Tập đọc
	  Ôn tập giữa học kì I– tiết 6

	
	
	
	2
	Toán
	Số 100 000 – Luyện tập

	
	
	Chiều
	3
	ĐĐ
	Tôn trọng thư từ, tài sản của người khác 

	
	
	
	4
	Tin học
	Học và chơi cùng máy tính: Luyện gõ bàn phím với phần mềm Tux Tying

	
	

Năm

	Sáng

	1
	LT&C
	Ôn tập giữa học kì I– tiết 7 - 8

	
	
	
	2
	Toán
	So sánh các số trong phạm vi 100 000

	
	
	Chiều
	3
	T Anh
	Review 3

	
	
	
	4
	Thể dục
	Ôn bài thể dục với hoa hoặc cờ - Trò chơi “Hoàng Anh, Hoàng Yến”

	
	Sáu
	Sáng

	1
	TLV
	  Cuộc chạy đua trong rừng – tiết 1

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	Chiều
	3
	T Anh
	Test 1 (Kiểm tra giữa học kì 2)

	
	
	
	4
	MT
	Chủ đề 11 : Tìm hiểu tranh theo chủ đề: Vẻ đẹp cuộc sống

	Tuần 28
	Hai
	Sáng
	1
	TĐ-KC
	Cuộc chạy đua trong rừng – tiết 2

	
	
	
	2
	Tập đọc 
	Cùng vui chơi

	
	
	Chiều
	3
	Toán
	Luyện tập

	
	
	
	4
	TNXH
	Mặt trời

	
	Ba
	Sáng
	1
	Chính tả
	NV:Cuộc chạy đua trong rừng

	
	
	
	2
	Toán
	Diện tích của một hình

	
	
	Chiều
	3
	Tập viết
	Ôn chữ hoa U

	
	
	
	4
	Tin học
	Chủ đề 4: Bài 1 - Làm quen với phần mềm trình chiếu

	
	

Tư

	Sáng
	1
	Tập đọc
	  Buổi học thể dục – tiết 1

	
	
	
	2
	Toán
	Đơn vị đo diện tích. Xăng – ti – mét vuông

	
	
	Chiều
	3
	T Công
	Làm đồng hồ để bàn

	
	
	
	4
	Tin học
	Chủ đề 4: Bài 1 - Làm quen với phần mềm trình chiếu

	
	

Năm

	Sáng

	1
	LT&C
	Nhân hóa. Ôn đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì?

	
	
	
	2
	Toán
	Diện tích hình chữ nhật

	
	
	Chiều
	3
	T Anh
	Unit 16 – Lesson 1

	
	
	
	4
	Thể dục
	Ôn bài thể dục với hoa hoặc cờ - Trò chơi “Hoàng Anh, Hoàng Yến”

	
	Sáu
	Sáng

	1
	TLV
	Kể lại trận thi đấu thể thao

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	Chiều
	3
	T Anh
	Unit 16 – Lesson 2

	
	
	
	4
	AN
	Học hát: Bài Tiếng hát bạn bè mình

	Tuần 29
	Hai
	Sáng
	1
	TĐ-KC
	Buổi học thể dục – tiết 2

	
	
	
	2
	Tập đọc
	Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

	
	
	Chiều
	3
	Toán
	Diện tích hình vuông

	
	
	
	4
	TNXH
	Thực hành:Đi thăm thiên nhiên

	
	Ba
	Sáng
	1
	Chính tả
	NV: Buổi học thể dục

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	Chiều
	3
	Tập viết
	Ôn chữ hoa V

	
	
	
	4
	Tin học
	Bài 2: Thay đổi bố cục, phông chữ, kiểu chữ, căn lề

	
	

Tư

	Sáng
	1
	Tập đọc
	  Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua – tiết 1

	
	
	
	2
	Toán
	Phép cộng các số trong phạm vi 100 000

	
	
	Chiều
	3
	ĐĐ
	Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước 

	
	
	
	4
	Tin học
	Bài 2: Thay đổi bố cục, phông chữ, kiểu chữ, căn lề

	
	

Năm

	Sáng

	1
	LT&C
	Từ ngữ về thể thao. Dấu phẩy

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	Chiều
	3
	T Anh
	Unit 16 – Lesson 3

	
	
	
	4
	Thể dục
	Ôn bài thể dục với hoa hoặc cờ - Trò chơi “Ai kéo khỏe”

	
	Sáu
	Sáng

	1
	TLV
	Viết về một trận thi đấu thể thao

	
	
	
	2
	Toán
	Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 000

	
	
	Chiều
	3
	T Anh
	Unit 17 – Lesson 1

	
	
	
	4
	MT
	Chủ đề 12 :Trang phục của em

	Tuần 30
	Hai
	Sáng
	1
	TĐ-KC 
	Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua – tiết 2

	
	
	
	2
	Tập đọc
	Một mái nhà chung

	
	
	Chiều
	3
	Toán
	Tiền Việt Nam

	
	
	
	4
	TNXH
	Trái đất – quả địa cầu

	
	Ba
	Sáng
	1
	Chính tả
	NV: Liên hợp quốc 

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	Chiều
	3
	Tập viết
	Ôn chữ hoa X

	
	
	
	4
	Tin học
	Bài 3: Chèn hình, tranh ảnh vào trang trình chiếu

	
	

Tư

	Sáng
	1
	Tập đọc
	Bác sĩ Y – ec- xanh – tiết 1

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	Chiều
	3
	T Công
	Làm đồng hồ để bàn

	
	
	
	4
	Tin học
	Bài 3: Chèn hình, tranh ảnh vào trang trình chiếu

	
	

Năm

	Sáng

	1
	LT&C
	Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu hai chấm

	
	
	
	2
	Toán
	Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

	
	
	Chiều
	3
	T Anh
	Unit 17 – Lesson 2

	
	
	
	4
	Thể dục
	Hoàn thiện bài thể dục với hoa hoặc cờ - Học tung và bắt bong

	
	Sáu
	Sáng

	1
	TLV
	Viết thư

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	Chiều
	3
	T Anh
	Unit 17 - Lesson 3

	
	
	
	4
	AN
	Kể chuyện âm nhạc: Chàng Oóc - phê và cây đàn Lia

	Tuần 31
	Hai
	Sáng
	1
	TĐ-KC 
	Bác sĩ Y – ec- xanh – tiết 2

	
	
	
	2
	Tập đọc
	Bài hát trồng cây

	
	
	Chiều
	3
	Toán
	Chia số có năm chữ số với số có một chữ số

	
	
	
	4
	TNXH
	Mặt trăng là vệ tinh của trái đất

	
	Ba
	Sáng
	1
	Chính tả
	: Bác sĩ Y – ec- xanh

	
	
	
	2
	Toán
	Chia số có năm chữ số với số có một chữ số - T2

	
	
	Chiều
	3
	Tập viết
	Ôn chữ hoa Y

	
	
	
	4
	Tin học
	Bài 4: Thay đổi nền và bổ sung thông tin vào trang trình chiếu

	
	

Tư

	Sáng
	1
	Tập đọc
	Người đi săn và con vượn – tiết 1

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	Chiều
	3
	ĐĐ
	Chăm sóc cây trồng, vật nuôi 

	
	
	
	4
	Tin học
	Bài 4: Thay đổi nền và bổ sung thông tin vào trang trình chiếu

	
	

Năm

	Sáng

	1
	LT&C
	Từ ngữ về các nước. Dấu phẩy

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	Chiều
	3
	T Anh
	Unit 18 - Lesson 1

	
	
	
	4
	Thể dục
	Ôn Tung và bắt bóng cá nhân - Trò chơi “Ai kéo khỏe”

	
	Sáu
	Sáng

	1
	TLV
	Thảo luận về bảo vệ môi trường

	
	
	
	2
	Toán
	Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

	
	
	Chiều
	3
	T Anh
	Unit 18 - Lesson 2

	
	
	
	4
	MT
	Chủ đề 13 :Câu chuyện em yêu thích

	Tuần 32
	Hai
	Sáng
	1
	TĐ-KC
	Người đi săn và con vượn – tiết 2

	
	
	
	2
	Tập đọc
	Cuốn sổ tay

	
	
	Chiều
	3
	Toán 
	Luyện tập

	
	
	
	4
	TNXH
	Ngày và đêm trên trái đất

	
	Ba
	Sáng
	1
	Chính tả
	NV:Ngôi nhà chung

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập

	
	
	Chiều
	3
	Tập viết
	Ôn chữ hoa A M N V – Kiểu 2

	
	
	
	4
	Tin học
	Bài 5: Sử dụng bài trình chiếu để thuyết trình

	
	

Tư

	Sáng
	1
	Tập đọc
	Cóc kiện trời – tiết 1

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	Chiều
	3
	T Công
	Làm quạt giấy tròn

	
	
	
	4
	Tin học
	Bài 5: Sử dụng bài trình chiếu để thuyết trình

	
	

Năm

	Sáng

	1
	LT&C
	Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu (.) Dấu (:)

	
	
	
	2
	Toán
	Kiểm tra

	
	
	Chiều
	3
	T Anh
	Unit 18 - Lesson 3

	
	
	
	4
	Thể dục
	Ôn Tung và bắt bóng cá nhân - Trò chơi “Chuyển đồ vật”

	
	Sáu
	Sáng

	1
	TLV
	Nói, viết về môi trường

	
	
	
	2
	Toán
	Ôn tập các số đến  100 000

	
	
	Chiều
	3
	T Anh
	Unit 19 – Lesson 1

	
	
	
	4
	AN
	Ôn tập 2 bài hát: Chị Ong nâu và em bé ; Tiếng hát bạn bè mình.

	Tuần 33
	Hai
	Sáng
	1
	TĐ-KC
	Cóc kiện trời – tiết 2

	
	
	
	2
	Tập đọc
	Mặt trời xanh của tôi

	
	
	Chiều
	3
	Toán 
	Ôn tập các số đến  100 000 – tiếp theo

	
	
	
	4
	TNXH
	Bề mặt trái đất

	
	Ba
	Sáng
	1
	Chính tả
	NV:  Cóc kiện trời

	
	
	
	2
	Toán
	Ôn tập bốn  phép tính trong phạm vi 100 000

	
	
	Chiều
	3
	Tập viết
	TĐ: Sự tích chú Cuội cung trăng – tiết 1

	
	
	
	4
	Tin học
	Ôn tập học kì II

	
	

Tư

	Sáng
	1
	TĐ-KC
	   Sự tích chú Cuội cung trăng – tiết 2

	
	
	
	2
	Toán
	Ôn tập bốn  phép tính trong phạm vi 100 000

	
	
	Chiều
	3
	ĐĐ
	Toán: Ôn tập bốn  phép tính trong phạm vi 100 000

	
	
	
	4
	Tin học
	Ôn tập học kì II

	
	

Năm

	Sáng

	1
	LT&C
	Nhân hóa

	
	
	
	2
	Toán
	Ôn tập về đại lượng

	
	
	Chiều
	3
	T Anh
	Unit 19 – Lesson 2

	
	
	
	4
	Thể dục
	Tung và bắt bóng theo nhóm người - Trò chơi “Chuyển đồ vật”

	
	Sáu
	Sáng

	1
	TLV
	Ghi chép sổ tay

	
	
	
	2
	Toán
	Ôn tập về hình học

	
	
	Chiều
	3
	T Anh
	Unit 19 – Lesson 3

	Tuần 34
	Hai
	Sáng
	1
	TĐ
	Mưa

	
	
	
	2
	Tập đọc
	LT&C: Từ ngữ về thiên nhiên. Dấu chấm, dấu phẩy.

	
	
	Chiều
	3
	Toán
	Ôn tập về hình học – tiếp theo

	
	
	
	4
	TNXH
	Toán: Ôn tập về giải toán

	
	Ba
	Sáng
	1
	Chính tả
	NV:  Thì thầm

	
	
	
	2
	Toán
	Ôn tập về giải toán – tiếp theo

	
	
	Chiều
	3
	Tập viết
	NK: Vươn tới các vì sao. Ghi chép sổ tay

	
	
	
	4
	Tin học
	Kiểm tra học kì II

	
	

Tư

	Sáng
	1
	Tập đọc
	Ôn tập – tiết 1,2

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	Chiều
	3
	T Công
	Làm quạt giấy tròn

	
	
	
	4
	Tin học
	Luyện toán với phần mềm Tux of math command

	
	

Năm

	Sáng

	1
	LT&C
	Ôn tập – tiết 3,4,5

	
	
	
	2
	Toán
	Luyện tập chung

	
	
	Chiều
	3
	T Anh
	Review 4

	
	
	
	4
	Thể dục
	Ôn Tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người

	
	Sáu
	Sáng

	1
	TLV
	[bookmark: _GoBack]Ôn tập – tiết 6,7,8

	
	
	
	2
	Toán
	Kiểm tra HK2

	
	
	Chiều
	3
	T Anh
	Test 4

	
	
	
	4
	AN
	Ôn tập và biểu diễn các bài hát đã học

	Tuần 35
	Hai
	Sáng
	1
	Tập đọc
	

	
	
	
	2
	TĐ-KC
	

	
	
	Chiều
	3
	Toán
	

	
	
	
	4
	TNXH
	

	
	Ba
	Sáng
	1
	Chính tả
	

	
	
	
	2
	Toán
	

	
	
	Chiều
	3
	Tập viết
	

	
	
	
	4
	Tin học
	

	
	

Tư

	Sáng
	1
	Tập đọc
	

	
	
	
	2
	Toán
	

	
	
	Chiều
	3
	Đạo đức
	

	
	
	
	4
	Tin học
	

	
	

Năm

	Sáng

	1
	LT&C
	

	
	
	
	2
	Toán
	

	
	
	Chiều
	3
	T Anh
	 

	
	
	
	4
	Thể dục
	

	
	Sáu
	Sáng

	1
	TLV
	

	
	
	
	2
	Toán
	

	
	
	Chiều
	3
	T Anh
	

	
	
	
	4
	MT
	





UBND QU


?


N LONG BIÊN


 


TRƯ


?


NG TI


?


U H


?


C PHÚC Đ


?


NG


 


 


CHƯƠNG TR


ÌNH GI


?


NG D


?


Y 


 


L


?


P 3


 


HK2 


–


 


NĂM H


?


C 2019 


-


 


2020


 


 


Tu


?


n


 


Th


?


 


ngày


 


Bu


?


i


 


 


Ti


?


t


 


 


Môn


 


(Phân 


môn)


 


Tên bài d


?


y


 


Tu


?


n 21


 


Hai


 


Sáng


 


1


 


T


?


p đ


?


c


 


Ông t


?


 ngh


?


 thêu 


–


 


ti


?


t 1


 


2


 


TĐ


-


KC


 


Ông t


?


 ngh


?


 thęu 


–


 


ti


?


t 2


 


Chi


?


u


 


3


 


Toán


 


Luy


?


n t


?


p


 


4


 


TNXH


 


Thân cây


 


Ba


 


Sáng


 


1


 


Chính t


?


 


NV: Ông t


?


 ngh


?


 thęu


 


2


 


Toán


 


Phép tr


?


 các s


?


 trong ph


?


m vi 10 000


 


 


Chi


?


u


 


3


 


T


?


p vi


?


t


 


Ôn ch


?


 hoa O


 


4


 


Tin h


?


c


 


Bŕi 3: Gő các d


?


u s


?


c, huy


?


n, h


?


i, ngă , 


n


?


ng


 


 


 


Tư


 


 


 


Sáng


 


1


 


T


?


p đ


?


c


 


Bàn tay c


ô giáo


 


2


 


Toán


 


Luy


?


n t


?


p


 


Chi


?


u


 


3


 


ĐĐ


 


Tôn tr


?


ng khách nư


?


c ngoài 


 


4


 


Tin h


?


c


 


Bài 3: Gõ các d


?


u s


?


c, huy


?


n, h


?


i, ngã , 


n


?


ng


 


 


 


Năm


 


 


Sáng


 


 


1


 


LT&C


 


 


Nhân hóa. Ôn cách đ


?


t và tr


?


 l


?


i câu h


?


i: 


?


 đâu?


 


2


 


Toán


 


Luy


?


n t


?


p chung


 


Chi


?


u


 


3


 


T Anh


 


Unit 12


 


-


 


Lesson 1


 


4


 


Th


?


 d


?


c


 


Nh


?


y dây


 


Sáu


 


Sáng


 


 


1


 


TLV


 


Nói v


?


 tri th


?


c. Nghe k


?


: Nâng niu t


?


ng 


h


?


t gi


?


ng


 


2


 


Toán


 


Tháng năm


 


Chi


?


u


 


3


 


T Anh


 


Unit 12 


-


 


Lesson 2


 


4


 


MT


 


Ch


?


 đ


?


 8: Trái cây b


?


n mùa


 


Tu


?


n 22


 


Hai


 


Sáng


 


1


 


T


?


p đ


?


c


 


 


Nhà bác h


?


c và bà c


?


 


–


 


ti


?


t 1


 


2


 


TĐ


-


KC


 


  


Nhŕ bác h


?


c vŕ bŕ c


?


 


–


 


ti


?


t 2


 


Chi


?


u


 


3


 


Toán


 


Tháng, năm 


–


 


Ti


?


p


 


4


 


TNXH


 


R


?


 cây


 




UBND QU ? N LONG BIÊN   TRƯ ? NG TI ? U H ? C PHÚC Đ ? NG     CHƯƠNG TR ÌNH GI ? NG D ? Y    L ? P 3   HK2  –   NĂM H ? C 2019  -   2020    

Tu ? n  Th ?   ngày  Bu ? i    Ti ? t    Môn   (Phân  môn)  Tên bài d ? y  

Tu ? n 21  Hai  Sáng  1  T ? p đ ? c  Ông t ?  ngh ?  thêu  –   ti ? t 1  

2  TĐ - KC  Ông t ?  ngh ?  thêu  –   ti ? t 2  

Chi ? u  3  Toán  Luy ? n t ? p  

4  TNXH  Thân cây  

Ba  Sáng  1  Chính t ?  NV: Ông t ?  ngh ?  thêu  

2  Toán  Phép tr ?  các s ?  trong ph ? m vi 10 000  

  Chi ? u  3  T ? p vi ? t  Ôn ch ?  hoa O  

4  Tin h ? c  Bài 3: Gõ các d ? u s ? c, huy ? n, h ? i, ngã ,  n ? ng  

    Tư      Sáng  1  T ? p đ ? c  Bàn tay c ô giáo  

2  Toán  Luy ? n t ? p  

Chi ? u  3  ĐĐ  Tôn tr ? ng khách nư ? c ngoài   

4  Tin h ? c  Bài 3: Gõ các d ? u s ? c, huy ? n, h ? i, ngã ,  n ? ng  

    Năm    Sáng    1  LT&C    Nhân hóa. Ôn cách đ ? t và tr ?  l ? i câu h ? i:  ?  đâu?  

2  Toán  Luy ? n t ? p chung  

Chi ? u  3  T Anh  Unit 12   -   Lesson 1  

4  Th ?  d ? c  Nh ? y dây  

Sáu  Sáng    1  TLV  Nói v ?  tri th ? c. Nghe k ? : Nâng niu t ? ng  h ? t gi ? ng  

2  Toán  Tháng năm  

Chi ? u  3  T Anh  Unit 12  -   Lesson 2  

4  MT  Ch ?  đ ?  8: Trái cây b ? n mùa  

Tu ? n 22  Hai  Sáng  1  T ? p đ ? c    Nhà bác h ? c và bà c ?   –   ti ? t 1  

2  TĐ - KC     Nhà bác h ? c và bà c ?   –   ti ? t 2  

Chi ? u  3  Toán  Tháng, năm  –   Ti ? p  

4  TNXH  R ?  cây  

